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QUY ĐỊNH
Chính sách hỗ trợ các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
di dời vào vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi

 (Kèm theo Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND 
ngày 14/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ĐồngNai)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Các hộ gia đình, cá nhân, cơ sở chăn nuôi gia súc (chỉ tính heo), gia cầm tạm ngưng hoạt động để thực hiện di dời vào vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi (gọi chung là cơ sở chăn nuôi), có đăng ký với cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Điều 2. Điều kiện được hưởng các chính sách hỗ trợ
1. Các cơ sở chăn nuôi quy định tại Điều 1, thực hiện di dời ra khỏi nội thành, nội thị, khu đô thị, khu công nghiệp, khu tập trung đông dân cư, các khu vực gần trường học, bệnh viện đến vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi.

2. Quy mô chăn nuôi: Các cơ sở chăn nuôi thực hiện di dời vào vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi có một trong các điều kiện sau đây:

a) Quy mô chăn nuôi gia cầm thương phẩm thường xuyên có từ 2.000 con trở lên (không tính số đầu con dưới 07 ngày tuổi);

b) Quy mô chăn nuôi gia cầm sinh sản có thường xuyên từ 1.000 con trở lên;
c) Quy mô chăn nuôi heo sinh sản có thường xuyên từ 30 con heo nái trở lên;

d) Quy mô chăn nuôi heo lấy thịt có thường xuyên từ 100 con trở lên (không kể heo sữa).
Chương II

CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ
Điều 3. Hỗ trợ cho cơ sở chăn nuôi khi tạm ngừng hoạt động chăn nuôi đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 2 của Quy định này di dời vào vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi để tiếp tục sản xuất

1. Hỗ trợ 5.000.000 đồng/tháng/cơ sở đối với các cơ sở chăn nuôi có quy mô dưới: 

- 20.000 con gia cầm thương phẩm;

- 10.000 con gia cầm sinh sản; 

- 300 con heo sinh sản; 

- 1.000 con heo lấy thịt.

2. Đối với các cơ sở chăn nuôi có quy mô từ:

- 20.000 con gia cầm thương phẩm;

- 10.000 con gia cầm sinh sản;

- 300 con heo sinh sản;

- 1.000 con heo lấy thịt;

Ngoài mức hỗ trợ 5.000.000 đồng/tháng/cơ sở, nếu số lượng gia súc, gia cầm cứ tăng:

- 1.000 con gia cầm thương phẩm;

- 500 con gia cầm sinh sản;

- 15 con heo sinh sản hoặc 50 con heo lấy thịt;

Thì mỗi cơ sở được hỗ trợ thêm 250.000 đồng/cơ sở/tháng nhưng không quá 8.000.000 đồng/cơ sở/tháng.

3. Thời gian hỗ trợ: 03 tháng.
Điều 4. Hỗ trợ chi phí di dời chuồng trại, xây dựng cơ sở mới tại vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi

1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở mới đối với các cơ sở chăn nuôi đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 2 của Quy định này bao gồm:

a) Được hưởng ưu đãi về thuế và các quy định khuyến khích hỗ trợ cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các chính sách khác về khuyến khích đầu tư theo quy định.

b) Hỗ trợ 100% lãi suất vốn vay thương mại (lãi suất = 0%) đối với các phương án, dự án được ký hợp đồng tín dụng trước ngày 31/12/2015. Thời gian hỗ trợ không vượt quá 02 năm kể từ ngày tổ chức, cá nhân nhận khoản vay lần đầu và tổng số tiền hỗ trợ vốn vay không vượt quá 125.000.000 đồng/cơ sở. Các cơ sở trước đây đã vay nhưng chưa đến kỳ trả thì tiếp tục thẩm định xem xét cho vay mới.

2. Hỗ trợ khi di dời cơ sở:

a) Hỗ trợ 01 lần đối với các cơ sở chăn nuôi di dời vào vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi.

b) Hỗ trợ 4.000.000 đồng/cơ sở đối với cơ sở chăn nuôi có quy mô dưới:

- 20.000 con gia cầm thương phẩm;

- 10.000 con gia cầm sinh sản;
- 300 con heo sinh sản; 

- 1.000 con heo lấy thịt.

c) Đối với các cơ sở chăn nuôi có quy mô từ:

- 20.000 con gia cầm thương phẩm;

- 10.000 con gia cầm sinh sản;

- 300 con heo sinh sản;

- 1.000 con heo lấy thịt;

Ngoài mức hỗ trợ 4.000.000 đồng/cơ sở, nếu số lượng gia súc, gia cầm cứ tăng:

- 1.000 con gia cầm thương phẩm;

- 500 con gia cầm sinh sản;

- 15 con heo sinh sản hoặc 50 con heo lấy thịt;

Thì mỗi cơ sở được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/cơ sở nhưng không quá 6.000.000 đồng/cơ sở.
Điều 5. Hỗ trợ chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng một số điểm khuyến khích phát triển chăn nuôi

1. Hỗ trợ 80% kinh phí từ ngân sách xây dựng các trục đường giao thông chính vào điểm khuyến khích phát triển chăn nuôi (20% huy động từ nguồn xã hội hóa).

2. Tạm ứng 100% kinh phí từ ngân sách xây dựng hệ thống trục điện trung thế, ngành Điện lực sẽ hoàn trả ngân sách sau 05 năm quản lý, khai thác.
Điều 6. Kinh phí hỗ trợ

1. Kinh phí hỗ trợ quy định tại Điều 3, Điều 4 của Quy định này, được cân đối trong dự toán ngân sách cấp huyện. Trường hợp các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa không cân đối đủ thì ngân sách tỉnh cấp bổ sung.

2. Kinh phí hỗ trợ quy định tại Khoản 1, Điều 5 của Quy định này, được cân đối trong dự toán ngân sách cấp tỉnh 40% và ngân sách cấp huyện 40%.

3. Kinh phí hỗ trợ quy định tại Khoản 2, Điều 5 của Quy định này, được cân đối tạm ứng từ ngân sách cấp tỉnh 50%, ngân sách cấp huyện 50% và sẽ được ngành Điện lực hoàn trả sau 05 năm quản lý, khai thác.
Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Trách nhiệm thực hiện
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm: Phối hợp với UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa hướng dẫn áp dụng các chương trình phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tại các cơ sở chăn nuôi, kiểm soát điều kiện vệ sinh thú y và môi trường.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tham mưu cho UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai di dời vào vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi theo quy định.
3. Sở Tài chính: Tham mưu UBND tỉnh cân đối nguồn vốn ngân sách Nhà nước hàng năm hỗ trợ các đối tượng thuộc diện di dời theo Quy định này.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường: Tham mưu UBND tỉnh có cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các cơ sở chăn nuôi chi phí tư vấn lập hồ sơ, cấp giấy phép đánh giá tác động môi trường khi di dời vào vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi.

5. Cục Thuế Đồng Nai: Hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi di dời vào vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi được hưởng ưu đãi về thuế và các quy định khuyến khích hỗ trợ cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các chính sách khác về khuyến khích đầu tư theo quy định.

6. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh chỉ đạo các tổ chức tín dụng cho các cơ sở chăn nuôi di dời vào vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi vay vốn theo Quy định này.
7. Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh: Hướng dẫn thủ tục vay vốn cho các cơ sở chăn nuôi được vay vốn đầu tư trung, dài hạn theo quy định hiện hành.

8. UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa có trách nhiệm:
a) Tiếp tục triển khai các vùng quy hoạch khuyến khích phát triển chăn nuôi trên địa bàn (trừ thành phố Biên Hòa và huyện Nhơn Trạch).
b) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đầu tư chăn nuôi phù hợp với quy hoạch, bảo đảm vệ sinh thú y và môi trường.
c) Bố trí ngân sách thực hiện việc hỗ trợ theo Quy định này và đảm bảo sử dụng đúng kinh phí đúng mục đích.
9. Các sở, ban, ngành có liên quan: Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ hỗ trợ cho các cơ sở chăn nuôi di dời vào vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi, giải quyết nhanh các thủ tục liên quan để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở di dời vào theo đúng tiến độ.
10. Các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phải nghiêm chỉnh chấp hành Quy định này.
Điều 8. Thời gian thực hiện hỗ trợ di dời
1. Thời gian thực hiện hỗ trợ di dời theo kế hoạch di dời các cơ sở chăn nuôi của tỉnh, trong kế hoạch chung của tỉnh về việc di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương kịp thời có báo cáo bằng văn bản gửi đến Sở Tài chính để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh để xem xét, sửa đổi, bổ sung kịp thời./.
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